
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Khánh Hòa, ngày  05  tháng 4 năm 2024 

THƯ MỜI 

Về việc cung cấp báo giá hóa chất và vật tư y tế năm 2024 

 tại Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa 

   

Kính gửi: Các Công ty, Doanh nghiệp cung ứng các mặt hàng  

về Hóa chất và vật tư y tế 

 

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội 

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa 13, kỳ họp thứ 6; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn 

nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 quy định cơ chế tự 

chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập 

Căn cứ Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 6/5/2022 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính đối với 

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh 

Khánh Hòa về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 

2024 cho Trường Cao Đẳng Y tế Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 146/QĐ-CĐYT ngày 11 tháng 05 năm 2023 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế  Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa; 

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-CĐYT ngày 25/8/2023 của Trường Cao 

đẳng Y tế Khánh Hòa về việc ban hành quy định mua sắm của Trường Cao đẳng 

Y tế Khánh Hòa; 

Căn cứ đề xuất mua hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác giảng dạy năm 

2024 của các Khoa/Phòng. 

Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa có nhu cầu mua sắm các mặt hàng về 

hóa chất, vật tư y tế để phục vụ hoạt động của Nhà trường cụ thể như sau: 

1. Danh mục các mặt hàng cần mua sắm: Phụ lục đính kèm 

2. Địa điểm nhận hồ sơ báo giá: 

- Phương thức gửi hồ sơ chào giá: gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

- Địa điểm nhận hồ sơ chào giá: Phòng Tổ chức - Hành chính. Trường Cao 

đẳng Y tế Khánh Hòa - 84 Quang Trung, phường Lộc Thọ, thành phố Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa. 
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3. Thông tin liên hệ: 

- Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa/Phòng Tổ chức - Hành chính. 

- Số điện thoại: 0389942025 

- Người liên hệ: Bà Võ Thị Hồng Kiển 

4. Yêu cầu đối với đơn vị cung cấp: 

- Bảng báo giá phải được ký và đóng dấu của người đại diện theo pháp luật 

của Công ty/Doanh nghiệp. 

- Thời hạn của báo giá trong vòng 30 ngày. 

- Có đăng ký doanh nghiệp/đăng ký hoạt động hợp pháp. 

- Không tranh chấp, khiếu kiện, xung đột quyền lợi với Trường Cao đẳng Y 

tế Khánh Hòa. 

Rất mong Quý Công ty, Doanh nghiệp quan tâm nghiên cứu. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đăng Website; 

- Lưu: VT, TC-HC. 

 KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

Trần Ngọc Thành 
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UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

 

 

PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ 

(Kèm theo Thư mời ngày 05/4/2024 về việc cung cấp báo giá hóa chất và vật tư y tế 

năm 2024 tại Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa) 

STT Tên vật tư y tế 
Đơn vị  

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 Băng keo cá nhân Hộp 4  

2 Băng keo lụa (5cm x 5y) Cuộn 62  

3 Bơm tiêm sử dụng một lần 10ml Cái  60  

4 Bơm tiêm sử dựng một lần 20 ml Cái  35  

5 
Bơm tiêm sử dụng một lần 50ml  

(dùng cho bơm điện) 
Cái  45 

 

6 Bơm tiêm sử dụng một lần 5ml Cái  220  

7 Bơm tiêm cho ăn 60 ml Cái  30  

8 Bông gòn Kg 12  

9 
Bóng giúp thở (1500ml) (loại có đệm 

hơi) 
Cái 2 

 

10 Canuyn Mayo Cái  11  

11 Khóa 3 chạc Cái  21  

12 Dây garo có khóa Cái  10  

13 Dây nối bơm tiêm điện 75cm Cái  15  

14 Dây truyền dịch 20 giọt/ml Cái  110  

15 
Đồ bảo hộ (mỗi bộ đồ bảo hộ gồm: quần 

áo, kính báo hộ, bao giày) 
Bộ 30 

 

16 Gạc Mét 137  

17 
Gạc lót đốc kim 3cm x 4cm x 4 lớp vô 

trùng 
Túi 75 

 

18 Gạc y tế   8cm x 9cm x 8 lớp  Gói 85 
 

19 Găng tay khám (Size M) Hộp 40  

20 Găng tay khám (Size S - Không bột) Hộp 9  

21 Găng tay vô khuẩn size 7.5 Đôi 210  
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STT Tên vật tư y tế 
Đơn vị  

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

22 Giấy in điện tim (6 cần) Tập 4  

23 Khẩu trang y tế than hoạt tính Hộp 27  

24 Kim truyền tĩnh mạch size 24 Cái 40  

25 Kim truyền tĩnh mạch size 18 Cái 50  

26 Kim truyền tĩnh mạch size 22 Cái 60  

27 Kim rút thuốc 18G Cái  160  

28 Mặt nạ dùng cho bóp bóng giúp thở Cái 16  

29 Miếng dán điện cực Miếng 60  

30 Ống hút đờm người lớn, có khóa size 14 Ống 39  

31 Ống nội khí quản số 7 Cái  7  

32 Dây oxy 2 nhánh Ống 40  

33 Ống thông mũi dạ dày cho người lớn Ống 30  

34 Ống thông tiểu 1 nhánh 12Fr Ống 12  

35 Dây cho ăn không nắp size 10 Fr Cái 4  

36 Dây cho ăn không nắp size 14 Fr Cái 4  

37 Dây cho ăn không nắp size 6 Fr Cái 4  

38 Dây cho ăn không nắp size 8 Fr Cái 4  

39 Túi đựng nước tiểu Cái  15  

40 Túi hậu môn nhân tạo (túi dán) Túi 15  

41 Cồn y tế 70 độ (60ml) Lọ 10  

42 Chai oxy già loãng 3% (60ml) Lọ 210  

43 Povidine 10% 500ml Chai 12  

44 DD sát khuẩn tay nhanh  Chai 19  

45 Vaselin 10g Tuýp 16  

46 Vaseline 20g Hũ 20  

47 Phấn talc 100g Lọ  9  

Tổng cộng: 47 khoản 
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UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ 

 

 

PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC HÓA CHẤT 

(Kèm theo Thư mời ngày 05/4/2024 về việc cung cấp báo giá hóa chất và vật tư y tế 

năm 2024 tại Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa) 

STT Tên hóa chất 
Đơn vị  

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

1 Tinh dầu Menthol Lít 1  

2 Tinh dầu Sả Lít 1  

3 Tinh Dầu tràm Lít 1  

4 Tinh dầu cam Lít 1  

5 Acid sulffuric  (H2SO4) Lít 6  

6 Ether dầu hỏa (60oC đến 90oC) Lít 1  

7 Ether Lít 4  

8 HCl đậm đặc Lít 2  

9 H2SO4 đậm đặc Lít 2  

10 CHCl3 Lít 1  

11 NH4OH  đậm đặc Lít 1  

12 NaOH 0,1 N (CĐ) ống chuẩn 7  

13 Natri Hydroxyd Chai 500g 1  

14 Natri clorid Chai 500g 3  

15 POLYVINYL PYRROLIDONE Gam 300  

16 Glucose Chai 500g 2  

17 Đường trắng Kg 11  

18 Cồn 96 độ  Lít 44  

19 Cồn 90 độ  Lít 92  

20 Giấy đo pH Xấp 6  

21 Bơ ca cao Kg 1  

22 Hạt bí đỏ sống (khô) Kg 3  

23 Mật ong Lít 5.5  

24 Chuẩn Glucose Bộ (3x100ml + ST) 2  

25 Chuẩn  Triglycerid Bộ(3x100ml + ST) 2  

26 Chuẩn Cholesterol Bộ(3x100ml + ST) 2  
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STT Tên hóa chất 
Đơn vị  

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

27 Chuẩn Ure Bộ(4x100ml + ST) 2  

28 Chuẩn Creatinin Bộ(2x100ml + ST) 2  

29 Chuẩn Bilirubin trực tiếp Bộ (300ml ) 1  

30 Chuẩn Protein toàn phần Bộ(3x100ml + ST) 1  

31 Chuẩn Bilirubin gián tiếp Bộ(300ml) 1  

32 Chuẩn Acid Uric Bộ(3x100ml + ST) 1  

33 Chuẩn Albumin Bộ(3x100ml + ST) 5  

Tổng cộng: 33 khoản 
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